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NGHI  THỨC  TRÌ  TỤNG  CHÚ  ĐẠI BI   
 

 
  Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn: 

OṂ  RAṂ 
[OM   RAM]  (3 lần) 
 

 Chú đốt hương : 
Khói Hương Tạo Hình Thể 
Thấu Suốt Cả Ba Cõi 
Năm Uẩn Đều Thanh Tịnh 
Ba Độc Tự  Lặng Yên 

 OṂ _ DHARMA-DHĀTU  ANUGATA _ SVĀHĀ  
 [OM – ĐA RỜ-MA  ĐA TU,  A NU GA TA,   XỜ-VA HA] (3 lần) 
 (Cắm Hương Lên Bàn Thờ Rồi Nguyện Hương ) 
Nguyện đem lòng Thành Kính 
Gửi theo đám mây Hương 
Lan tỏa  khắp mười phương 
Cúng Dường ngôi Tam Bảo 
Thề trọn đời giữ Đạo 
Theo Tự Tính làm lành 
Cùng Pháp Giới Chúng Sinh 
Cầu Phật Từ gia hộ 
Tâm Bồ Đề kiên cố 
Chí tu học vững bền  
Xa biển Khổ nguồn Mê 
Chóng quay về bờ Giác 

NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần) 
 
CHÍN PHƯƠNG TIỆN CHÂN NGÔN : 
 
1) Tác Lễ Phương Tiện Chân Ngôn : 

“ Quy mệnh Chính Đẳng Giác mười phương 
Ba đời tất cả đủ ba Thân 
Quy mệnh tất cả Pháp Đại Thừa 
Quy mệnh Chúng Bồ Đề chẳng thoái 
Quy mệnh các Minh, lời chân thật 
Quy mệnh tất cả các Mật Ấn 
Dùng Nghiệp thanh tịnh Thân Khẩu Ý 
Ân cần vô lượng cung kính lễ “ 
*)OṂ_ NAMAḤ  SARVA-TATHĀGATA  KĀYA  VĀK  CITTA_ 

PĀDA  VANDANĀṂ  KAROMI 
[OM  NA  MẮC  XA RỜ-VA  TA  THA  GA  TA  KA  GIA, VẮC,  

CHÍT  TA,  PA ĐA,  VAN  ĐA NĂM,  KA  RÔ  MI ]  (3 lần) 
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   2) Xuất tội phương tiện Chân Ngôn : 
- Con xin quỳ gối, hối tội xưa 
Do con gom chứa sự vô minh 
Gây nên tội lỗi thân, ý nghiệp 
Tham dục sân si che Bản tâm . 
Ở nơi Phật, pháp, Thánh Hiền Tăng 
Cha mẹ, đạo sư với bạn lành 
Cũng như vô lượng ức chúng sinh  
Luân chuyển chìm trong giòng sinh tử 
Lầm lỡ tạo nên bao tội nặng 
- Nay con ở trước mười phương phật 
Sám hối tội xưa, nguyện chẳng dám làm . 

*) OṂ_ SARVA  PĀPA  SPHAṬ  DAHANA  VAJRĀYA_ SVĀHĀ   
[OM,  XA RỜ-VA  PÀ  PA  SỜ-PHẠT,  ĐA  HA  NA, VA DI-RA  

GIA,  XỜ-VA  HA ] (3 lần) 
 
3) Quy y phương tiện Chân Ngôn : 
Quy mệnh mười phương Phật ba đời 
Ba loại thường gần Tạng Chính Pháp 
Mọi bí mật, Bồ Đề, Thắng Nguyện 
Nay con đều chân chính Quy y . 

*)OṂ_ SARVA  BUDDHA  BODHI-SATVĀNĀṂ  ŚARANĀṂ  
GACCHĀMI_ VAJRA-DHARMA_ HRĪḤ 

[OM, XA RỜ-VA  BÚT  ĐA,  BÔ  ĐI  XA-TỜ-VA NĂM,  SÁ  RA  
NĂM,  GÁCH  CHA  MI,  VA DI-RA,  ĐA RỜ-MA,  HƠ-RÍCH  ] (3 lần) 

   
 4) Thí thân phương tiện Chân Ngôn: 
Con tĩnh thân này lìa bợn nhơ 
Cùng thân miệng ý của ba đời 
Số nhiều hơn bụi, hơn biển lớn 
Phụng hiến tất cả các Như Lai 

*)OṂ _ SARVA  TATHĀGATA-PŪJA  PRAVARTTĀNĀYA  
ATMĀNAṂ  NIRYĀTA  YĀMI_ SARVA  TATHĀGATĀŚCA  
ADHITIṢṬATAṂ _SARVA  TATHĀGATA-JÑĀNA  ME   ĀVIŚATU      

[OM, XA RỜ-VA,  TA  THA  GA  TA,  PU  DA,  PỜ-RA  VA RỜ-TA  
NA GIA, A TỜ-MA  NĂM, NI  RI  GIA  TA,  GIA  MI _ XA RỜ-VA  TA  
THA  GA  TA  SỜ-CHA, A  ĐI  SỢ-TỊ  TA  TĂM , XA RỜ-VA  TA  THA  
GA  TA,  DỜ-NHA NA, MÊ,  A  VI  SA  TU ] (3 lần) 

  
5) Phát Bồ Đề Tâm Chân Ngôn: 
Tâm “TĨNH BỒ ĐỀ”, báu Thắng nguyện 
Nay con khởi Pháp cứu quần sinh 
Bao giòng giống khổ gây phiền não 
Cùng với Vô Tri não hại thân 
Cứu nhiếp quy y khiến giải thoát 
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Thường làm lợi ích các hàm thức . 
* ) OṂ_ BODHI-CITTAM  UTPĀDA  YĀMI    
[OM,  BÔ  ĐI  CHÍT  TAM, U TỜ-PA  ĐA, GIA  MI ] (3 lần) 
 
 6) Tùy hỷ phương tiện Chân Ngôn: 
 Trong tất cả mười phương Thế Giới 
 Có bao nhiêu Đức Chính Biến Tri 
 Mọi lời khéo léo ý thâm sâu 
 Chỉ riêng Phật rộng độ sinh muôn loài 
 Bao nhiêu nghiệp tu trì Phúc Đức 
 Nay con xin hết thảy tùy vui. 

*) OṂ_ SARVA  TATHĀGATA  PUṆYA  JÑĀNA  ANUMUDANA _ 
PŪJA  MEGHA  SAMUDRA  SPHARAṆA  SAMAYE   HŪṂ     

[OM, XA RỜ-VA  TA  THA  GA  TA,  PU  NI-GIA  DỜ-NHA  NA,  A 
NU MU ĐA  NA,  PU  DA  MÊ  GA, XA  MU  ĐỜ-RA,  SỜ-PHA  RA  NẠ,  
SA  MA  GIE,  HÙM ] (3 lần) 

 
7) Khuyến thỉnh Chân Ngôn: 
Nay con khuyến thỉnh các Như lai 
Bồ Tát, Bậc bí mật cứu thế 
Xin nguyện khắp cả mười phương Giới  
Thường kéo mây lớn tuôn mưa Pháp . 

*) OṂ_ SARVA  TATHĀGATA  ADDHEṢAṆA  PŪJA  MEGHA  
SAMUDRA  SPHARAṆA  SAMAYE  HŪṂ      

[OM, XA RỜ-VA  TA  THA  GA  TA, A  ĐỜ-ĐÊ  SA  NA, PU  DA  
MÊ  GA, XA  MU ĐỜ-RA  SỜ-PHA  RA  NẠ,  XA  MA  GIÊ,  HÙM ] (3 
lần) 

 
8) Thỉnh Pháp Thân Chân Ngôn: 
Nguyện nơi cư trú của phàm phu 
Mau lìa khổ não bám trên thân 
Sẽ được đến nơi không dơ bẩn 
An trụ Pháp Thân Giới thanh tịnh 

*) OṂ_ SARVA  TATHĀGATA  ADDHEṢA  YĀMI_ SARVA  SATVA  
HĪTA  ARTHĀYA_ DHARMA-DHĀTU  STHITIR-BHAVATU     

[OM, XA RỜ-VA  TA  THA  GA  TA, A  ĐỜ ĐÊ SA, GIA  MI . XA 
RỜ-VA  XA TỜ-VA,  HI  TA, A RỜ-THA GIA,  ĐA RỜ-MA  ĐA  TU , 
XỜ-THI  TI  RỜ-PHA VA  TU ] (3 lần) 

 
9) Hồi hướng Chân Ngôn: 
Bao nhiêu Thiện Nghiệp tu hành được 
Vì muốn lợi cho mọi chúng sinh 
Nay con chân chính hồi hướng hết 
Trừ sinh tử khổ đến Niết Bàn . 
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*) OṂ_ SARVA  TATHĀGATA  NIRYĀTANA  _PŪJA  MEGHA  
SAMUDRA  SPHARAṆA  SAMAYE  HŪṂ         

[OM, XA RỜ-VA  TA  THA  GA  TA,  NI  RI- GIA  TA NA , PU  DA  
MÊ  GA, XA MU ĐỜ- RA,  XỜ-PHA RA NẠ, XA MA GIÊ,  HÙM ](3 lần) 

    
Phổ Thanh Tịnh Chân Ngôn: 
Tự Tính của con vốn Thanh Tịnh 
Như Tự Tính thanh tịnh của các pháp 

*) OṂ _ SVABHĀVA  ŚUDDHA  SARVA  DHARMA  SVABHĀVA  
ŚUDDHA-UHAṂ 

[OM, XỜ-VA  PHA  VA,  SÚT  ĐA, XA RỜ-VA  ĐA RỜ-MA  XỜ-
VA  PHA  VA,  SÚT  ĐA, U HĂM ] (3 lần) 

    
Nay con Trì tụng Pháp ĐẠI BI 
Nguyện xin Tam Bảo thương nhiếp thọ 
Nguyện xin Bản Tôn thương nhiếp thọ 
Nguyện xin Hộ Pháp Thường ủng hộ 
NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần) 
 Cúi lậy Quán Âm Đại Bi Chủ 
 Nguyện lực rộng sâu thân tướng đẹp 
 Ngàn tay trang nghiêm hộ trì khắp 
 Ngàn mắt quang minh chiếu mọi nơi 
 Trong lời chân thật diễn mật ngữ 
 Trong Tâm Vô Vi,  khởi Tâm Bi 
 Mau khiến đầy đủ các mong cầu 
 Vĩnh viễn diệt trừ các Tội nghiệp 
 Trời, Rồng, chúng Thánh đồng TỪ hộ 
 Trăm ngàn Tam Muội liền huân tu 
 Tâm Thọ Trì là phướng Quang Minh 
 Thân Thọ Trì là Tạng Thần Thông . 
 Rửa sạch trần lao, qua biển khổ 
 Mau chứng Bồ Đề, môn phương tiện 
 Nay con xưng tụng thệ quy y 
 Nguyện ước theo Tâm, mau viên mãn. 
 - Nam mô Đại  Bi  Quán Thế Âm 
Nguyện con mau biết tất cả Pháp 
- Nam mô Đại  Bi  Quán Thế Âm 
Nguyện con sớm được mắt Trí Tuệ 
- Nam mô Đại  Bi  Quán Thế Âm 
Nguyện con mau độ tất cả chúng 
- Nam mô Đại  Bi  Quán Thế Âm 
Nguyện con sớm được phương tiện khéo 
- Nam mô Đại  Bi  Quán Thế Âm 
Nguyện con mau ngồi thuyền Bát Nhã 
- Nam mô Đại  Bi  Quán Thế Âm 
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Nguyện con sớm được qua biển khổ 
-Nam mô Đại  Bi  Quán Thế Âm 
Nguyện con mau được đạo Giới Định 
-Nam mô Đại  Bi  Quán Thế Âm 
Nguyện con sớm lên núi Niết Bàn 
- Nam mô Đại  Bi  Quán Thế Âm 
Nguyện con mau gặp nhà Vô Vi 
- Nam mô Đại  Bi  Quán Thế Âm 
Nguyện con sớm đồng thân Pháp Tính 
*) Nếu con hướng về nơi non đao 
 Non đao tức thời liền sụp đổ 
*) Nếu con hướng về lửa, nước sôi 
 Nước sôi, lửa cháy tự khô tắt 
*) Nếu con hướng về cõi Địa Ngục 
 Địa Ngục liền mau tự tiêu diệt 
*) Nếu con hướng về loài Ngạ Quỷ 
 Quỷ đói liền được tự no đủ 
*) Nếu con hướng về chúng Tu La 
 Tu La tâm ác tự điều phục 
*) Nếu con hướng về chúng súc sinh 
 Súc sinh tự được Đại Trí Tuệ 
OṂ_ NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  SAHASRA-BHŪJA,  

SAHASRA-JVALA-NETRE  MAHĀ-PADMA-RĀJĀYA  BODHI-
SATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA, MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA 

[OM  NA  MẮC  A  RI-GIA  A  VA  LÔ  KI  TÊ  SỜ-VA  RA  GIA, 
XA  HA  XỜ-RA  PHU  GIA  GIA,  XA  HA  XỜ-RA  DI-VA  LA  NÊ  TỜ-
RÊ, MA  HA  PA  ĐỜ-MA  RA  DA  GIA,  BÔ  ĐI  XA TỜ-VA GIA,  MA  
HA  XA TỜ-VA  GIA, MA  HA  KA  RU  NI  KA  GIA] (3 Lần) 

 
 - Nam mô quy mệnh Tịnh thổ Bổ Đà Lạc Ca trên biển ở phương Nam_ 

Chính Pháp Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Như Lai _ Quán Âm Bản Sư Vô 
Lượng Thọ Như Lai _ Quán Âm Bản Thể Chính Pháp Minh Như Lai 

- Nam mô Thiên Thủ Thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên 
Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni _ Cứu Khổ Đà La Ni _ Diên Thọ Đà La Ni 
_ Diệt Ác Thú Đà La Ni _ Phá Nghiệp Chướng Đà La Ni _ Mãn Nguyện Đà La 
Ni _ Tùy Tâm Tự Tại Đà La Ni_ Tốc Siêu Thượng Địa Đà La Ni_ Nhất Khai 
Thần Chú Siêu Đệ Bát Địa Đà La Ni _ Tứ Bách Tứ Bệnh Nhất Thời Tiêu Diệt 
Đà La Ni. 

   - Nam mô Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Căn Bản Thần 
Diệu Chương Cú. 

Namo  ratna-trayāya 
[NA MÔ RA-TỜ-NA, TỜ-RA GIA GIA] 
Namaḥ ārya-avalokiteśvarāya  bodhisatvāya  mahā-satvāya  mahā-

kāruṇikāya 
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[NA MẮC A RI-GIA, A VA LÔ KI TÊ SỜ-VA RA GIA, BÔ ĐI XỜ 
TỜ-VA GIA, MA HA XA TỜ-VA GIA, MA HÀ CA RU  NI  CA GIA] 

Oṃ  sarva rabhaye śuddhanādaṣya namaskṛtva imaṃ ārya-avalokiteśvara 
laṃtabha 

[OM, XA RỜ-VA, RA PHA DÊ, SÚT-ĐA NA ĐA SI-GIA, NA MA 
XỜ-KỜ-RẬT-TỜ-VA, I MĂM, A RI-GIA, A VA LÔ KI TÊ SỜ-VA RA, 
LĂM TA PHA 

Namo nīlakaṇṭha hṛ mahā-pataśami sarva-artha du  śuphaṃ ajiyaṃ, sarva 
satva nāma bhaga mā bhāti du 

[NA MÔ NI LA CĂNG THA, HỜ-RẬT, MA HA PA TA SA MI, XA 
RỜ-VA, A RỜ-THA, ĐU SU PHĂM, A DI GIĂM, XA RỜ-VA XA TỜ-VA, 
NA MA, PHA GA, MA PHA TI, ĐU] 

Tadyathā : Oṃ avaloki lokate kalati iheliḥ mahā-bodhisatva sarva sarva 
māla māla masī masī  hṛdayaṃ 

[TA DI-GIA THA: OM, A VA LÔ KI, LÔ CA TÊ, CA LA TI, I HÊ 
LÍCH, MA HA BÔ ĐI XA TỜ-VA, XA RỜ-VA, XA RỜ-VA, MA LA MA 
LA, MA SI MA SI, HỜ-RẬT ĐA GIĂM] 

Kuru kuru karmaṃ turu turu bhaṣiyati 
[CU RU, CU RU, CA RỜ-MĂM, TU RU, TU RU, PHA SI GIA TI] 
Mahā-bhaṣiyati dhāra dhāra dhiriṇi  iśvarāya 
[MA HÀ PHA SI GIA TI, ĐÀ RA ĐÀ RA, ĐI RI NI, I SỜ-VA RA 

GIA] 
Cala cala mama vimala mukte 
[CHA LA, CHA LA, MA MA, VI MA LA, MU CỜ-TÊ] 
Ehyehi  śina śina 
[Ê HY-GIÊ HI, SI  NA SI  NA] 
Araṣiṃ bhala śari bhaṣā bhaṣiṃ bhara śaya 
[A RA SIM, PHA LA, SA RI, PHA SA PHA SIM, PHA RA SA GIA] 
Hulu hulu pra,  hulu hulu  śrī 
[HU LU HU LU, PỜ-RA, HU LU HU LU, SỜ-RI] 
Sara sara siri siri suru suru budhiya budhiya buddhāya buddhāya  
[XA RA, XA RA, XI  RI  XI RI, XU RU XU RU, BU ĐI-GIA BU ĐI-

GIA, BÚT ĐA GIA, BÚT ĐA GIA] 
Maitriya nīlakaṇṭha triśaraṇābhaya maṇa svāhā 
[MAI TỜ-RI GIA, NI LA CĂNG THA, TỜ-RI SA RA NA,  A PHA 

GIA, MA NA, XỜ-VA HA] 
Siddhiya svāhā 
[XÍT ĐI GIA, XỜ-VA HA] 
Mahā-siddhiya svāhā 
[MA HA XÍT ĐI GIA, XỜ-VA HA] 
Siddhā yogeśvarāya svāhā 
[XÍT ĐA, GIÔ GÊ SỜ-VA RA GIA, XỜ-VA HA] 
Nīlakaṇṭha svāhā 
[NI LA CĂNG THA, XỜ-VA HA] 
Pravarāha mukhāya svāhā 
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[PỜ-RA VA RA HA, MU KHA GIA, XỜ-VA HA] 
 Śrī siṃha mukhāya svāhā 
[SỜ-RI, XIM  HA, MU KHA GIA, XỜ-VA HA] 
Sarva mahā-muktāya svāhā 
[XA RỜ-VA, MA HA MU CỜ-TA GIA, XỜ-VA HA] 
Cakrā yudhāya svāhā 
[CHA  CỜ-RA, DU ĐA GIA, XỜ-VA HA] 
Padma-hastaya svāhā 
[PA ĐỜ-MA, HA XỜ-TA GIA, XỜ-VA HA] 
Nīlakaṇṭha śaṅkha-rāja svāhā 
[NI LA CĂNG THA, SĂNG KHA, RA DA, XỜ-VA HA] 
Mā vari śaṅkarāya svāhā 
[MA VA RI  SĂNG CA RA GIA, XỜ-VA HA] 
Namo ratna-trayāya 
[NA MÔ RA TỜ-NA, TỜ-RA GIA GIA] 
Namaḥ ārya-avalokiteśvarāya svāhā 
[NA MẮC, A RI-GIA, A VA LÔ KI TÊ  SỜ-VA RA GIA,  XỜ-VA 

HA] 
Oṃ siddhyantu mantra padāya svāhā 
[OM, XÍT ĐI GIĂNG TU, MAN TỜ-RA, PA ĐA GIA, XỜ-VA HA] 
 (Kết ấn Cửu Phong Mật Ấn trì Chú 5 lần. Sau đó xả ấn trên đỉnh đầu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm Tùy Tâm Chú: 
OṂ_  VAJRA-DHARMA  HRĪḤ 
[OM,  VA DI-RA  ĐA RỜ-MA,  HƠ-RÍCH ] (108  lần) 
(Kết ấn Đại Bi Bạt Khổ, trì chú 108 lần, xong xả ấn trên đỉnh đầu). 
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Chắp tay Liên Hoa hợp chưởng để ngang trái tim, tụng các Chú sau: 
 

 
 
 *) Bạch Y Quán Âm Đại Chú: 
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _TATHĀGATA-VIṢAYA  

SAṂBHAVE  PADMA-MĀLINI  SVĀHĀ  
[NA  MẮC  XA  MĂN  TÁ  BÚT  ĐA  NĂM,  TA  THA  GA  TA  VI  

SẠ  GIA  SĂM  PHA  VÊ,  PA  ĐỜ-MA  MA  LI  NI,  XỜ-VA HA] (3 lần ) 
 
*) Đại Bạch Y Quán Tự Tại  Bồ Tát Chú: 

NAMO  RATNA-TRAYĀYA  
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA, 

MAHĀ-SATVĀYA, MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA  
TADYATHĀ: ŚVETE  ŚVETĀṂGE  ŚVETA-BHŪJA  ŚVETA- 

VASTRE  ŚVETA-MALYA RALAṂKṚTE  JAYE VIJAYE  AJITE_ SARVA 
SIDDHA NAMAḤSKṚTE  HILI  MILI  KILI  DARŚAYA-SĀDHAYA  
SVĀHĀ  

[NA  MẮC  A  RI-GIA  A  VA  LÔ  KI  TÊ  SỜ-VA  RA  GIA, BÔ  ĐI  
XA TỜ-VA  GIA,  MA  HA  XA TỜ-VA  GIA, MA  HA  KA  RU  NI   KA  
GIA 

TA  ĐI-GIA  THA  : SỜ-VÊ  TÊ,  SỜ-VÊ  TĂM  GÊ, SỜ-VÊ  TA  
PHU  GIA, SỜ-VÊ  TA  VA  XỜ-TỜ-RÊ, SỜ-VÊ  TA  MA  LI-GIA,  RA  
LĂM  KỜ-RẬT  TÊ,  DA  DÊ, VI  DA  DÊ, A  DI  TÊ. XA RỜ-VA  XÍT  
ĐA,  NA MẮC  XỜ-KỜ-RẬT TE,  HI  LI  HI  LI,  MI  LI MI  LI,  KI  LI,  
ĐA  RỜ-SÁ  GIA,  SA  ĐA  GIA, XỜ-VA HA ] (3 lần) 

 
*) Quán Âm Đa La Chân Ngôn: 
OṂ_ TĀRE  TUTTĀRE  TURE  SVĀHĀ 
[OM,  TA  RÊ,  TÚT  TA  RÊ,  TU  RÊ, XỜ-VA  HA] (3 lần) 
 
 *) Tỳ Lý Câu Đê Chân Ngôn: 
OṂ _SARVA BHAYA  TRASANI  SPHAṬYA  SVĀHĀ 
[OM, XA RỜ-VA  PHA  GIA,  TỜ-RA XA NI,  XỜ-PHẠT GIA,  XỜ-

VA HA ](3 lần ) 
 
Kính lạy đời quá khứ 
Chính Pháp Minh Như Lai 
Chính là đời hiện nay  
Quán Thế Âm Bồ Tát 
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Bậc thành Công Đức diệu 
Đầy đủ Tâm Đại Bi 
Ở trong một thân tâm 
Hiện ra ngàn tay mắt 
Soi thấy khắp Pháp Giới 
Hộ trì các chúng sinh 
Khiến phát lòng Đạo sâu 
Dạy trì Chú viên mãn 
Cho xa lìa đường ác 
Được sinh trước Như Lai 
Những tội nặng Vô Gián 
Cùng bệnh ác lâm thân 
Khó nỗi cứu vớt được 
Cũng đều khiến tiêu trừ 
Các Tam Muội biện tài 
Sự mong cầu hiện tại 
Đều cho được thành tựu 
Quyết định chẳng nghi sai 
Khiến mau được ba Thừa 
Sức uy thần Công Đức 
Khen ngợi chẳng hay cùng 
Cho nên con một lòng 
Quy mệnh và đỉnh lễ. 
*) Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Tâm Chú: 
OṂ NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  SAHASRA- 

BHŪJĀYA 
OṂ -  NAMO  STUTE   PRASĪDAMAṂ  VARADA -  SVĀHĀ 
[OM,  NA  MẮC  A  RI-GIA,  A  VA  LÔ  KI  TÊ  SỜ-VA  RA  GIA,  

SA  HA  XỜ-RA  PHU  GIA  GIA 
OM,  NA  MÔ  SỜ-TU  TÊ,  PỜ-RA  XI  ĐA  MĂM,  VA  RA  ĐA,  

XỜ-VA  HA ]  (3 lần ) 
(Chắp 2 tay lại giữa rỗng, mở bung 2 ngón út và 2 ngón trỏ- Trì Chân 

Ngôn 3 lần, xong xả Ấn trên đỉnh đầu) 
-Nam mô quá khứ Thiên Quang Tịnh Trụ Vương Như Lai 
-Nam mô Chính Pháp Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni  Như Lai 
-Nam mô Quán Âm Bản Sư Vô Lượng Thọ Như Lai 
-Nam mô Quán Âm Bản Thể Chính pháp Minh Như Lai 
-Nam mô Thánh Giả Thiên Quang Nhãn Tôn Bạt Khổ Quán Tự Tại _ Dữ 

Trí Quán Tự Tại _ Thí Nguyện Quán Tự Tại _ Trừ Kích Quán Tự Tại _ Trừ 
Khuể Quán Tự Tại _Tiến Đạo Quán Tự Tại _ Cần Chính Quán Tự Tại_ Thí Vô 
Úy Quán Tự Tại_ Thí Quang Quán Tự Tại _ Dữ Cam Lộ Quán Tự Tại_ Kiến 
Thiên Quán Tự Tại_ Thí Diệu Quán Tự Tại_ Kiến Lạc Quán Tự Tại_ Giáng Ma 
Quán Tự Tại_ Tĩnh Lự Quán Tự Tại_ Tác Cữu Quán Tự Tại_ Kiến Thiền Quán 
Tự Tại_ Oán Địch Quán Tự Tại_ Điều Trực Quán Tự Tại_ Không Huệ Quán Tự 
Tại_ Hộ Thánh Quán Tự Tại_ Thanh Tịnh Quán Tự Tại _ Chính Pháp Quán Tự 
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Tại_ Nan Dục Quán Tự Tại_ Bất Động Quán Tự Tại  Bồ Tát Ma Ta Tát, đầy đủ 
Tâm Đại Bi. 

  Nguyện cho con được nương nhờ nơi uy quang Đại Bi hộ niệm của Quán 
Tự Tại Tôn để thành tựu mọi mong cầu và xa lìa KHỔ CHƯỚNG HOẶC trong 
25 Hữu 

*) Thiên Quang Nhãn Bí  Mật Đà La Ni: 
OṂ_  VAJRA-DHARMA  VIŚUDDHA  PADMA-SATVA  HĪTA  

SPHARAṆA  SVĀHĀ. 
[OM,  VA DI-RA  ĐA RỜ-MA, VI  SÚT  ĐA,  PA  ĐỜ-MA XA TỜ-

VA,  HI  TA,  XỜ-PHA  RA NẠ , XỜ-VA  HA ] (3 lần) 
(Dùng Liên Hoa Hợp Chưởng Ấn,trì Chú từ 3 lần đến 108 lần) 
 

 
-Nam mô Thí Vô Úy Quán Tự Tại hoá thân 48 Bồ Tát: Dữ Nguyện Quán 

Tự Tại_ Trì Sách Quán Tự Tại_ Bảo Bát Quán Tự Tại_ Bảo Kiếm Quán Tự 
Tại_ Kim Cương Quán Tự Tại_ Trì Xử Quán Tự Tại_ Trừ Bố Quán Tự Tại_ 
Nhật Tinh Quán Tự Tại_ Nguyệt Tinh Quán Tự Tại_ Trì Cung Quán Tự Tại_ 
Tốc Trực Quán Tự Tại_ Dược Vương Quán Tự Tại_ Phất Nạn Quán Tự Tại_ 
Trì Bình Quán Tự Tại_ Hiện Nộ Quán Tự Tại_ Trấn Nạn Quán Tự Tại_ Trì 
Hoàn Quán Tự Tại_ Phân Diệp Lợi Quán Tự Tại_ Kiến Phật Quán Tự Tại_ 
Kính Trí Quán Tự Tại_ Kiến Liên Quán Tự Tại_ Kiến Ẩn Quán Tự Tại_ Tiên 
Vân Quán Tự Tại_ Thiền Định Quán Tự Tai_ Thiên Hoa Quán Tự Tại_ Phá Tặc 
Quán Tự Tại_ Niệm Châu Quán Tự Tại_ Trì Loa Quán Tự Tại_ Phộc Quỷ Quán 
Tự Tại_ Pháp Âm Quán Tự Tại_ Trí Ấn Quán Tự Tại_ Câu Triệu Quán Tự Tại_ 
Từ Trượng Quán Tự Tại_ Hiện Kính Quán Tự Tại_ Bất Ly Quán Tự Tại_ Đại 
Thế Quán Tự Tại_ Bát Nhã Quán Tự Tại_ Bất Chuyển Quán Tự Tại_ Quán 
Đỉnh Quán Tự Tại_ Hộ Địa Quán Tự Tại  Bồ Tát Ma Ha Tát. 

  Nguyện cho con nương nhờ uy lực của ánh sáng Đại Bi phá trừ mọi 
phiền não chướng và mau chóng trực kiến PHẬT TÍNH  trong bản tâm,thành 
tựu mọi môn phương tiện. 

 *) Quán Âm Tâm Chân Ngôn: 
OṂ_  MAṆI  PADME  HŪṂ  HRĪḤ 
[OM,  MA  NI,  PA  ĐỜ-MÊ,  HÙM,  HƠ-RÍCH ] (108 lần) 
( Kết Bát Diệp Liên Hoa Ấn,tụng chân ngôn từ 3 lần đến 108 lần) 
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-Phụng thỉnh Thiên Thủ Quán Âm nhị thập bát bộ Chúng: Câu Triệu sứ 
giả bộ_ Lực Sĩ sứ giả bộ_ Đại Lực Thiên bộ_ Khoáng Dã Quỷ Thần bộ_ Thủy 
Thần bộ_ Thiện Thần bộ_ Thần Tướng bộ_ Đấu Chiến Thần bộ_ Sơn Thần bộ_ 
Lưu Hành Thần bộ_ Phạm Thiên Bộ_ Na Hàm Thiên bộ_ Đế Thích Thiên bộ_ 
Dục Giới Thiên Nữ bộ_ Càn Thát Bà bộ_ Dạ Xoa Thần Mẫu bộ_ Cưu Bàn Trà 
bộ_ Hộ Thế Thiên bộ_ Điểu Vương bộ_ Đại Tiên bộ_ Đại Dược Xoa bộ_ 
Phương Bá Dược Xoa bộ_ Xà Long bộ_ Hải Long Vương bộ_ Phi Thiên chúng 
bộ_ Phi Nhân bộ_ Lôi Điển Thần bộ_ Địa Quỷ Thần bộ. 

Nguyện xin chư vị Hộ Pháp Đại Bi ủng hộ, độ trì cho Đệ Tử mau chóng 
viên mãn mọi sự cát tường. 

*) Nhị thập bát bộ Chân Ngôn: 
KURU   KURU_ TURU  TURU _ JVARA  JVARA _ SIRI  SIRI _ 

SURU  SURU _ TRAJVARA _ SVĀHĀ  
[KU  RU  KU  RU,  TU  RU  TU  RU,  DI-VA RA DI-VA RA, XI  RI  

XI  RI,  XU RU  XU  RU,  TỜ-RA  DI-VA LA, XỜ-VA  HA] (3 lần). 
Nguyện ngày an lành, đêm an lành. 
Đêm ngày sáu thời thường an lành 
Trong tất cả thời thường an lành 
Nguyện xin Tam Bảo thương nhiếp thọ 
Nguyện xin Bản Tôn thương nhiếp thọ 
Nguyện xin Hộ Pháp thường ủng hộ 
 
*) HỒI HƯỚNG: 
Bao nhiêu chút ít Công Đức con có được 
Do việc tu tập ngày hôm nay 
Con đều xin hồi hướng cho sự Toàn Giác của con 
-Sở dĩ con gặp được giáo lý 
Của Đấng Đạo Sư Vô Thượng 
Là nhờ vào lòng tử tế của Thầy con 
Nên con hồi hướng Công Đức này 
Xin cho tất cả Hữu Tình  
Đều được những Đạo Sư săn sóc 
-Như Bồ Tát VĂN THÙ biết cách hồi hướng 
Như Bồ Tát PHỔ HIỀN cũng biết cách 
Con xin hồi hướng tất cả Công Đức này 
Để học làm theo cách của các Ngài ấy 
Theo cách mà tất cả chư Phật ba đời  
Đều ca tụng là tốt nhất 
Con xin hồi hướng đến những hành vi cao cả ấy 
_OṂ  SMARA  VIMANA  MAHĀ-JĀPA  HŪṂ 
[OM,  XỜ-MA  RA, VI  MA  NA, MA  HA  DA  PA, HÙM ] ( 9 lần) 
_OṂ _ DHURU  DHURU  JAYE  MUKHE  SVĀHĀ 
[OM,  ĐU  RU  ĐU  RU, DA  DÊ,  MU  KHÊ, XỜ-VA HA] (9 lần). 
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*) LỄ VÃN: 
_ Trì Chú Công Đức thù thắng hạnh 
Vô biên Thắng Phước đều hồi hướng 
Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm 
Mau lìa khổ não chứng Bồ Đề 
 
_ Nguyện cho tất cả chúng sinh thường được an vui 
Nguyện cho tất cả chúng sinh mau lìa khổ não 
Nguyện cho tất cả chúng sinh mau khởi Từ Bi 
Nguyện cho tất cả chúng sinh đồng chứng Bồ Đề 
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO (3 lần) 

(Lễ 9 lạy rồi lui ra) 
                                         24/01/2011   

     
 
 

 
 
 


